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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1:   Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì

A.  động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.

B.  tiêu hao quá nhiều năng lượng.

C.  dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy. 

D.  hỏng nút khởi động. 
Câu 2:  Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của

A.  các ion âm, êlectron tự do ngược chiều điện trường.    

B.  các ion, êlectron trong điện trường.         

C.  các êlectron tự do ngược chiều điện trường.

D.  các êlectron, lỗ trống theo chiều điện trường.
Câu 3:  Theo định luật Jun-Lenxơ, nhiệt lượng toả ra trên 1 dây dẫn luôn

A.   tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện 

B.  tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện 

C.  tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

D.  tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện
Câu 4:  Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

A.  tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

B.  tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích.

C.  tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

D.  tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 5:  Quy ước chiều dòng điện là

A.  chiều dịch chuyển của các electron.  
B.  chiều dịch chuyển của các ion.

C.  chiều dịch chuyển của các ion âm.   
D.  chiều dịch chuyển của các điện tích dương.
Câu 6:   Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A.  Cu long.  
B.  hấp dẫn. 
C.  điện trường.
D.  lực lạ.   
Câu 7:   Công của lực điện không phụ thuộc vào

A.  vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

B.  cường độ của điện trường.

C.  hình dạng của đường đi.



D.  độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 8:   Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 
Câu 9:  Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với 

A.  khối lượng dung dịch trong bình.

B.  khối lượng chất điện phân.

C.  thể tích của dung dịch trong bình.

D.  điện lượng chuyển qua bình.
Câu 10:  Công thức thể hiện mối liên hệ giữa cường độ điện trường đều E và hiệu điện thế U giữa hai điểm cách nhau một đoạn d dọc theo đường sức trong điện trường là 

A.   U = E.d
B.  U = E/d.
C.  E = U – d.
D.  U = d/E.
Câu 11:   Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức nào sau đây đúng?

A.  E b = E; rb = r. 
B.  E b = n. E; rb = n.r.

C.  E b= n.E; rb = r/n.
D.  E b= E; rb = r/n.     
Câu 12:  Cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I = 0,125A. Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của mạch trong 2 phút?

A.  0,0625C.
B.  960C. 
C.  30C.
D.  15C.
Câu 13: Cho một mạch điện gồm một pin có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một  điện trở 4,5 Ω. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 2A. Suất  điện động của pin là            

A.  10V.
B.  9V.         
C.  8V.
D.  2,5V. 
Câu 14: Cho tụ điện với các thông số ghi trên tụ điện như hình 1. Điện tích tối đa mà tụ tích được là 

A.  63000 C.
B.  0,063 C. 
C.  62,9 C. 
D.  1063 C.
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Câu 15: Nối cặp nhiệt đồng − constantan với một milivôn kế thành một mạch kín. Nhúng một đầu mối hàn vào nước đá đang tan có nhiệt độ 2oC và đầu mối hàn còn lại vào nước nóng có nhiệt độ 90oC. Biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt này là 40 µV/K. Số chỉ của milivôn kế là 

A.  3520V.
B.  3,52 mV. 
C.  3,52.10–3 mV.
D. 3520 mV.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho hai điểm A và B cách nhau 20cm trong không khí. Tại A đặt một điện tích điểm q1 = - 4.10-8C. 

a/ Tính cường độ điện trường do q1 gây ra tại B.

b/ Tại C cách A 25cm đặt một điện tích điểm q2 thì lực điện tác dụng lên q2 có độ lớn bằng

 40,32.10-3N và chiều hướng ra xa A. Xác định điện tích q2?
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Bài  2. (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ.  Biết E1 = 20 V, r1 = 0,8( và E2 = 12V, r2 = 0,4(. Điện trở mạch ngoài R1 = 10Ω, R2 = 12 Ω và R3 = 8 Ω. Biết vôn kế có điện trở rất lớn, dây nối có điện trở không đáng kể. 

a/ Tính điện trở mạch ngoài?

b/ Tính số chỉ của vôn kế?

c/ Tính điện năng tiêu thụ trên R2 trong 1 phút?

Bài 3. (1 điểm) Hai bình điện phân mắc nối tiếp trong một mạch điện. Bình một chứa dung dịch CuSO4 có cực dương bằng Cu, bình hai chứa dung dịch AgNO3 có cực dương bằng Ag. Sau một thời gian điện phân, khối lượng cực âm của cả hai bình tăng thêm 5,6g. Tính khối lượng cực âm tăng thêm của mỗi bình?

(Cho biết hằng số Fa–ra–đây F = 96500 C/mol, ACu = 64g/mol, hóa trị của Cu bằng 2, AAg =108 g/mol, hóa trị của Ag bằng 1)
------ HẾT ------
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